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	Số: 41/QĐ-QLCL
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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI QUY ĐỊNH ÁP DỤNG PHẦN MỀM TRACES TRONG VIỆC CẤP CHỨNG THƯ CHO CÁC LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO EU 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 650/2000/QĐ-BTS ngày 4 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (trước đây) ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận Nhà nước về chất lượng hàng hóa thủy sản;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm thủy sản, Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời áp dụng phần mềm TRACES trong việc cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.

Điều 2. Phòng Kế hoạch, Tổng hợp chịu trách nhiệm là đầu mối quản trị mạng TRACES của hệ thống Cục và xây dựng tài liệu đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm tại các đơn vị thuộc Cục.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2008 và áp dụng tạm thời trong thời gian 6 tháng.

Điều 4. Các Ông Chánh văn phòng, Trưởng phòng các Phòng thuộc Cục và Giám đốc các Trung tâm vùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu VT, CL1.
	CỤC TRƯỞNG




Lương Lê Phương


QUY ĐỊNH TẠM THỜI

ÁP DỤNG PHẦN MỀM TRACES TRONG VIỆC CẤP CHỨNG THƯ ĐIỆN TỬ CHO CÁC LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO EU 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-QLCL ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Văn bản này quy định trình tự và thủ tục áp dụng phần mềm TRACES trong việc cấp chứng thư điện tử đối với lô hàng tôm đông lạnh xuất khẩu vào EU.

2. Trong trường hợp chứng thư chuyển tiếp, đơn vị cấp chứng thư sau cùng sẽ phải sử dụng phần mềm TRACES để cấp chứng thư điện tử.
3. Việc cấp chứng thư theo các quy định hiện hành vẫn được thực hiện song song với việc cấp chứng thư điện tử nêu tại Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Một số từ ngữ sử dụng trong quy định này được hiểu như sau:

1. TRACES: là hệ thống phần mềm kiểm soát thương mại (TRAde Control Expert System) hỗ trợ hoạt động quản lý cấp chứng thư cho các lô hàng xuất khẩu vào các nước EU.
2. HS code: là danh mã hàng hóa theo phân loại của Hệ thống Hải quan quốc tế.

3. Lô hàng: là tập hợp nhiều đơn vị sản phẩm cùng HS code, có cùng một điều kiện bảo quản, thuộc một chủ sở hữu, được tập kết hoặc giao nhận cùng một thời gian và địa điểm.
4. Cơ quan kiểm tra là Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (bao gồm Cục và 06 Trung tâm vùng trực thuộc).

5. Chứng thư: Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm được Cơ quan kiểm tra cấp cho các lô hàng thủy sản đáp ứng quy định EU.

6. Tài khoản: là thông tin về tên sử dụng kèm theo mật khẩu truy cập vào phần mềm TRACES.

7. Quản trị mạng: là đầu mối đề xuất phân quyền các loại tài khoản, quản lý và giám sát việc vận hành hệ thống phần mềm TRACES.

Điều 3. Nguyên tắc phân quyền và sử dụng tài khoản 

1. Cục quản lý thống nhất hệ thống tài khoản sử dụng mạng TRACES.

2. Hệ thống tài khoản bao gồm tài khoản của quản trị mạng và tài khoản của các đơn vị trực thuộc.
a. Tài khoản quản trị mạng: được sử dụng để cấp tài khoản cho các đơn vị trực thuộc truy cập vào hệ thống TRACES sau khi được Lãnh đạo Cục phê duyệt.

b. Tài khoản của các đơn vị trực thuộc: được sử dụng để truy cập, xử lý thông tin và cấp chứng thư điện tử gửi trực tiếp sang Trạm kiểm soát biên giới của các nước EU (BIP).

Điều 4. Sử dụng phần mềm TRACES

1. Việc cấp chứng thư điện tử được chỉ được thực hiện sau khi chứng thư cấp theo các quy định hiện hành đã được phê duyệt.

2. Cơ quan kiểm tra sử dụng phần mềm TRACES để thực hiện toàn bộ quá trình cấp chứng thư điện tử với tài khoản được quản trị mạng cung cấp theo hướng dẫn thống nhất của Cục.

Chương 2.

CẤP CHỨNG THƯ ĐIỆN TỬ BẰNG PHẦN MỀM TRACES

Điều 5. Tiếp nhận và xử lý thông tin lô hàng

1. Các nội dung thông tin bắt buộc

Các thông tin khai báo về lô hàng cần đảm bảo đầy đủ các nội dung trong mẫu chứng thư nêu tại Phụ lục 1 gửi kèm.

2. Quy định một số thông tin được khai báo trên chứng thư phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a. Xuất xứ lô hàng (Place of origin):

i. Các lô hàng phải có xuất xứ (được sản xuất) tại cơ sở có tên trong Danh sách doanh nghiệp Việt Nam được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU.

ii. Địa chỉ tỉnh thành phố Việt Nam phải bao gồm tên, mã số theo quy định tại Phụ lục 2.

b. Đơn vị xuất khẩu (consignor)

i. Đơn vị đứng tên là nhà xuất khẩu phải nằm trong danh sách các nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã được cập nhật trên mạng TRACES.

ii. Việc xây dựng và cập nhật danh sách này sẽ do cơ quan kiểm tra thực hiện và định kỳ hàng tuần tập hợp, báo cáo Danh sách về quản trị mạng TRACES.

c. Đơn vị nhận hàng (consignee)

i. Đơn vị nhận lô hàng nhập khẩu tại EU theo nội dung đăng ký kiểm tra của doanh nghiệp phải có tên trong Danh sách các doanh nghiệp nhận hàng được cập nhật sẵn trong phần mềm TRACES.

ii. Trong trường hợp đơn vị nhận hàng chưa có tên trong danh sách nêu trên, Các cơ quan kiểm tra có trách nhiệm thông báo kịp thời về quản trị mạng TRACES.
ii. Quản trị mạng hàng tuần có trách nhiệm tổng hợp danh sách các đơn vị nhận hàng mới và thông báo tới bộ phận TRACES - Ủy ban châu Âu để bổ sung danh sách.

d. Nước xuất xứ và nước đến (Country of origin/country of destination)

Tên quốc gia phải được ký hiệu theo tiêu chuẩn ISO.

e. Mô tả sản phẩm

i. Thông tin sản phẩm phải bao gồm ký hiệu danh mã theo hệ thống Hải quan quốc tế - HS code và các thông tin chi tiết về sản phẩm (như tên khoa học, tên thương mại, dạng công nghệ chế biến, trọng lượng tổng, trọng lượng tịnh,…) theo nội dung đăng ký của doanh nghiệp kèm theo Bảng kê chi tiết hàng hóa.

ii. Cách khai danh mã đối với sản phẩm tôm đông lạnh trong quy định này như sau:

HS-code 0306: áp dụng đối với sản phẩm tôm nguyên con hoặc bóc vỏ ở các dạng đông lạnh; tôm nguyên con hấp chín hoặc luộc chín ở dạng đông lạnh dùng làm thực phẩm.
HS-code 1605: áp dụng đối với sản phẩm tôm đông lạnh chế biến dạng làm sẵn khác với các sản phẩm tương ứng với HS-code 0306.

3. Các thông tin khác trên chứng thư phải tuân thủ quy định số (EC) 1664/2004 và các quy định hiện hành khác của Cục.

Điều 6. Xác nhận thông tin đăng ký

Sau khi hoàn thiện việc khai báo thông tin đăng ký, cán bộ cấp chứng thư cần phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã nhập bằng chức năng “xác nhận” (validate) trên phần mềm TRACES.

Điều 7. Cấp chứng thư điện tử

1. Chứng thư điện tử đã hoàn thiện cần được in ra và trình cán bộ được lãnh đạo Cơ quan kiểm tra ủy quyền xem xét và phê duyệt.

2. Chỉ các chứng thư điện tử đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 1 điều này mới được chuyển tới trạm kiểm soát biên giới của các nước thuộc EU (BIP) thông qua chức năng “gửi chứng thư” (submit decision) trên phần mềm TRACES.

Điều 8. Thông báo và lưu trữ kết quả

1. Các chứng thư điện tử cần được đồng gửi tới quản trị mạng TRACES của Cục qua thư điện tử để theo dõi và kịp thời phối hợp xử lý khi có sự cố phát sinh.

2. Các bản đã xác nhận của cán bộ được ủy quyền cần được lưu trữ đầy đủ.

Điều 9. Điều chỉnh/hủy chứng thư điện tử đã cấp

Trong trường hợp cần thay đổi thông tin về chứng thư đã cấp, Cơ quan kiểm tra cần mở lại chứng thư điện tử đã cấp, cập nhật các nội dung thay đổi, chọn hình thức “thay thế” (replace) và thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên hoặc “hủy” (cancel)
Chương 3.

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 10. Cơ quan kiểm tra

1. Chịu trách nhiệm thực hiện cấp chứng thư điện tử bằng phần mềm TRACES theo đúng trình tự, thủ tục nêu tại chương II của quy định này.

2. Kịp thời báo cáo các sự việc phát sinh về Bộ phận quản trị mạng của Cục để kịp thời phối hợp giải quyết.

3. Định kỳ 2 tháng có báo cáo đánh giá kết quả áp dụng phần mềm TRACES về Cục.

4. Có quyền đề xuất trang thiết bị, nhân lực cần thiết để triển khai áp dụng phần mềm TRACES.

Điều 11. Bộ phận Quản trị mạng của Cục

1. Chịu trách nhiệm là đầu mối của Cục phối hợp với Ủy ban châu Âu triển khai phần mềm TRACES tại Việt Nam.

2. Đề xuất và phân quyền cho các tài khoản tham gia sử dụng TRACES sau khi được Lãnh đạo Cục phê duyệt; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng phần mềm TRACES.

3. Tiếp nhận thông tin cảnh báo từ Ủy ban châu Âu thông qua mạng TRACES và thông báo kịp thời đến các đơn vị liên quan để xử lý theo đúng quy định.

4. Đề xuất áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin nhằm đảm bảo hệ thống phần mềm TRACES được triển khai an toàn và có hiệu quả.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung

1. Các đơn vị, cá nhân đều có quyền kiến nghị sửa đổi, bổ sung bằng văn bản gửi Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

2. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời này do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xem xét và quyết định bằng văn bản.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1291009744.doc
PHỤ LỤC 1

MẪU CHỨNG THƯ CỦA EU ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM TÔM ĐÔNG LẠNH BAN HÀNH KÈM THEO QUY ĐỊNH (EC) 1664/2006


HEALTH CERTIFICATE

FOR IMPORTS OF FISHERY PRODUCTS INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION


OUNTRY
Veterinary certificate to EU


		PART I : DETAILS OF DISPATCHED CONSIGNMENT



		I.1. Consignor

Name Address Postal code Tel No.

		I.2. Certificate reference number

		I.2.a.



		

		I.3. Central Competent Authority

NATIONAL FISHERIES QUALITY ASSURANCE AND VETERINARY DIRECTORATE

(NAFIQAVED)



		

		I.4. Local Competent Authority

NATIONAL FISHERIES QUALITY ASSURANCE AND VETERINARY DIRECTORATE – BRANCH

…..



		I.5. Consignee

Name Address Postal code Tel No.

		I.6.



		I.7. Country of origin

VIETNAM

		ISO code

VN

		1.8. Region of origin

		Code

		I.9. Country of destination

		ISO code

		I.10.



		I.11. Place of origin

Name :
Approval number : Address :

		I.12.



		I.13. Place of loading :

		I.14. Date of departure :



		I.15. Means of transport

Aeroplane (
Ship (
Railway wagon (

Road vehicle (
Other (

Identification: Documentary references 

		I.16. Entry BIP in EU :



		

		1.17.



		I.18. Description of commodity :

		I.19. Commodity code (HS code):



		

		I.20. Quantity:



		I.21. Temperature of product

Ambient (
Chilled (
Frozen (

		I.22. Number of packages :



		I.23. Identification of container / Seal number :

		I.24. Type of packaging :



		I.25. Commodities certified for :

Human consumption (





		I.26.

		I.27. For import or admission into EU : (



		I.28. Identification of the commodities

Approval number of establishments :



		Species (Scientific name)

		Nature of commodity

		Treatment type

		Manufacturing plant

		Number of packages

		Net weight



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Official inspector



		Name (in capitals) Stamp

		…………………, done on ………….

……………………………………

…………

(signature)

…………………………………………………………… Qualification and title





		PART II : CERTIFICATION



		COUNTRY

		Fishery Products



		II. Health attestation :

		II.a. Certificate reference number

………………………..

		II.b.



		II.1 Public Health attestation :

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulations (EC) Nos 178/2002, 852/2004, 853/2004  and  854/2004  and  certify  that  the  fishery  products  described  above  were  produced  in  accordance  with those requirements, in particular that they :

-   come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Regulation (EC) No 852/2004 ;

-   have  been  caught  and  handled  on  board  vessels,  landed,  handled  and  where  appropriate  prepared,  processed, frozen and thawed hygienically in compliance with the requirements laid down in Section VIII, Chapters I to IV of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 ;

-   satisfy the health standards laid down in Section VIII, Chapter V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and the criteria laid down in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs ;

-  have been packaged, stored and transported in compliance with Section VIII, Chapters VI to VIII of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 ;

-  have been marked in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 ;

-   the  guarantees  covering live  animals  and  products  thereof,  if  from  aquaculture  origin,  provided  by the  residue plans submitted in accordance with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled ;

And

-  have satisfactorily undergone the official controls laid down in Annex III to Regulation (EC) No 854/2004.

II.2.(1)[Animal health attestation for  products of aquaculture origin

I,  the  undersigned,  declare  that  the  fishery products  described above  originate  from  fish  or  crustaceans  that  were clinically healthy  on  the  day  of  harvest,  and  have  been  transported  under  conditions  that  do  not  alter  the  animal health status of the products and certify, in particular that :

(1)[(2)if from species susceptible(3)  to ISA and/or EHN, they :

(1)[originate  from  a  source(4)   considered  free  from  ISA  and/or  EHN  in  accordance  with  the  relevant  EU legislation or OIE Standard (5),

(1)[have been slaughtered and eviscerated ]].

(1)[(6)if from species susceptible(3)  to VHS and/or IHN, they

originate from a source(4)  considered free from (1)VHS/(1)IHN in accordance with the relevant EU legislation or OIE Standard (5)],

(1)[have been slaughtered and eviscerated ]]] .



		Official inspector



		Name (in capitals)

Stamp

		…………………, done on ………….

………………………………………………

(signature)

…………………………………………………………… Qualification and title





PHỤ LỤC 2

TÊN, MÃ SỐ TỈNH THÀNH PHỐ

		TT

		Địa bàn Trung tâm vùng

		Tỉnh/thành phố

		Mã số



		1.

		Trung tâm CL&TYTS vùng 1

		Quang Ninh

		033



		2.

		

		Hai Phong City

		0313



		3.

		

		Thai Binh

		036



		4.

		

		Nam Dinh

		0350



		5.

		

		Ninh Binh

		030



		6.

		

		Thanh Hoa

		037



		7.

		

		Nghe An

		038



		8.

		

		Ha Tinh

		039



		9.

		

		Ha Nam

		0351



		10.

		

		Ha Tay

		0343



		11.

		

		Hung Yen

		0321



		12.

		

		Hai Duong

		0320



		13.

		

		Bac Ninh

		0241



		14.

		

		Hoa Binh

		218



		15.

		

		Ha Noi City

		04



		16.

		

		Phu Tho

		0210



		17.

		

		Vinh Phuc

		0211



		18.

		

		Lao Cai

		020



		19.

		

		Lai Chau

		0231



		20.

		

		Dien Bien

		0230



		21.

		

		Yen Bai

		029



		22.

		

		Son La

		022



		23.

		

		Lang Son

		025



		24.

		

		Bac Giang

		0240



		25.

		

		Cao Bang

		026



		26.

		

		Bac Kan

		0281



		27.

		

		Ha Giang

		019



		28.

		

		Tuyen Quang

		027



		29.

		

		Thai Nguyen

		0280



		30.

		Trung tâm CL&TYTS vùng 3

		Quang Binh

		052



		31.

		

		Quang Tri

		053



		32.

		

		Thua Thien Hue

		054



		33.

		

		Da Nang City

		05113



		34.

		

		Quang Nam

		0510



		35.

		

		Quang Ngai

		055



		36.

		

		Binh Dinh

		056



		37.

		

		Kon Tum

		060



		38.

		

		Gia Lai

		059



		39.

		Trung tâm CL&TYTS vùng 3

		Phu Yen

		057



		40.

		

		Khanh Hoa

		058



		41.

		

		Ninh Thuan

		068



		42.

		

		Dak lak

		0500



		43.

		

		Dak Nông

		0501



		44.

		

		Lam Dong

		063



		45.

		Trung tâm CL&TYTS vùng 4

		Ho Chi Minh City

		08



		46.

		

		Ba Ria – Vung tau

		064



		47.

		

		Long An

		072



		48.

		

		Tien Giang

		073



		49.

		

		Ben Tre

		075



		50.

		

		Dong Nai

		061



		51.

		

		Binh Duong

		0650



		52.

		

		Tay Ninh

		066



		53.

		

		Binh Phuoc

		0651



		54.

		

		Binh Thuan

		062



		55.

		Trung tâm CL&TYTS vùng 5

		Ca Mau

		0780



		56.

		

		Bac Lieu

		0781



		57.

		

		Soc Trang

		079



		58.

		Trung tâm CL&TYTS vùng 6

		Can Tho

		0710



		59.

		

		Hau Giang

		0711



		60.

		

		Tra Vinh

		074



		61.

		

		Vinh Long

		070



		62.

		

		Dong Thap

		067



		63.

		

		Kien Giang

		077



		64.

		

		An Giang

		076














